
 

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật;  

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Thực hiện Công văn số 84/HĐND-VP ngày 12/4/2024 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc có ý kiến về đăng ký bổ sung và đưa ra khỏi danh mục Nghị 

quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2024.  

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1328/TTr-STP 

ngày 08/5/2024; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đăng ký bổ sung 

danh mục Nghị quyết, đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua tại các kỳ họp trong năm 2024 gồm: Bổ sung danh mục 18 nghị 

quyết, đưa ra khỏi danh mục 04 nghị quyết, chi tiết cụ thể theo danh mục đính 

kèm.  

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./. 

(Đính kèm Danh mục) 

Nơi nhận:       
- Như trên;                                                                              
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Công an tỉnh;  

- VPUB: LĐ, KTTH,VXNV,TCD;   

- Lưu: VT, KTTH.                              

                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KTTH 
V/v đăng ký bổ sung danh mục 

Nghị quyết, đưa ra khỏi danh 

mục Nghị quyết trình HĐND 

tỉnh thông qua tại kỳ họp 

HĐND tỉnh trong năm 2024  

 

Ninh Thuận, ngày       tháng  5 năm 2024 



                                           

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC  

Bổ sung Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp năm 2024  

và đưa ra khỏi Danh mục nghị quyết trình tại các kỳ họp năm 2024 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-KTTH ngày       / 5 /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

Bổ sung Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024: 05 nghị quyết (03 cá biệt, 02 QPPL) 

1 
Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm 

thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

Sở Nội vụ Cá biệt 

2 Nghị quyết điều chỉnh, giao số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

Sở Nội vụ Cá biệt 

3 Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

Ban Dân tộc  QPPL 

 

4 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy 

định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

Sở Y tế QPPL 

UBND tỉnh có Tờ trình số 29/TTr-

UBND ngày 05/4/2024.  
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận. 

5 Nghị quyết giao bổ sung dự toán chi NSNN 

năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị và các địa 

phương. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

Sở Tài chính Cá biệt 

 

Bổ sung Nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề năm 2024: 13 nghị quyết (05 QPPL, 08 cá biệt) 

1 Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 

2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Nội vụ Cá biệt 

2 Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Nội vụ Cá biệt 

(Đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 

24/4/2024) 

3 Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm 

học 2023-2024 và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở 

giáo dục trong năm 2023 đối với giáo dục mầm 

non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
QPPL 

- UBND tỉnh đã trình tại Tờ trình số 

31/TTr-UBND ngày 14/4/2024. 

- Đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất điều chỉnh tên tại Công 

văn số 89/HĐND-VP ngày 15/4/2024. 

4 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, 

viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

QPPL 

- Đã được Thường trực HĐND tỉnh 

chấp thuận tại Công văn số 

67/HĐND-VP ngày 01/4/2024.  

- UBND tỉnh đã trình tại Tờ trình số 

38/TTr-UBND ngày 24/4/2024. 
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

5 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Hồ 

chứa nước Sông than. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Cá biệt 

Lý do: Dự án Hồ chứa nước Sông 

than có thời gian thực hiện được 

duyệt từ năm 2018-2022. Tuy nhiên, 

trong quá trình triển khai, Dự án bị 

tác động bởi một số nguyên nhân bất 

khả kháng làm ảnh hưởng tiến độ 

thực hiện và giải ngân. Mặt khác, 

hiện nay Tỉnh đang tiến hành các thủ 

tục đầu tư dự án “Chống hạn, xói lở, 

ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu 

cho tỉnh Ninh Thuận”, vốn vay Cơ 

quan Phát triển Pháp (AFD) do vậy 

việc hoàn thành cụm công trình đầu 

mối Hồ chứa nước Sông Than sẽ là 

cơ sở để xúc tiến ký kết hiệp định vay 

vốn. 

Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Hồ chứa nước Sông 

than tại kỳ họp chuyên đề tháng 

5/2024 để bổ sung nguồn vốn ngân 

sách địa phương vào cơ cấu tổng mức 

đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước 

mùa mưa lũ. 
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

6 Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Chống hạn, 

xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh 

Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Cá biệt 

Lý do: Dự án Chống hạn, xói lở, ngập 

lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh 

Ninh Thuận được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề xuất tại Quyết định 

số 128/QĐ-TTg ngày 30/01/2024, với 

tổng mức đầu tư 945.279 triệu đồng 

thuộc dự án nhóm B. Theo quy định 

của Chính phủ tại Điều 1 Nghị định 

20/2023/NĐ-CP ngày 4/5/2023 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài, thì HĐND cấp 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các 

dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử 

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài. 

7 Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

ngân sách địa phương. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Cá biệt 

Lý do: Trong quá trình triển khai thực 

hiện, một số dự án có nhu cầu cấp 

thiết cần được điều chỉnh, bổ sung 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo đủ 

điều kiện triển khai thực hiện theo 
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

quy định của Luật Đầu tư công. 

8 Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn phân bổ sau kế 

hoạch năm 2024 nguồn ngân sách địa phương. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Cá biệt 

Lý do: Tại Nghị quyết số 60/NQ-

HĐND ngày 14/12/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu 

tư phát triển năm 2024, trong đó giao 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua phân bổ chi tiết đối với 

vốn ngân sách địa phương phân bổ 

sau tại mục XII phụ lục 3. Vì vậy, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông 

qua Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn 

phân bổ sau kế hoạch năm 2024 

nguồn ngân sách địa phương để đảm 

bảo điều kiện giao kế hoạch vốn cho 

các dự án. 

9 Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận đến năm 2025. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Tài chính QPPL 

UBND có Tờ trình số 24/TTr-UBND 

ngày 13/3/2024. 

10 Nghị quyết bãi bỏ khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 

22/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung 

chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Tài chính QPPL 

UBND có Tờ trình số 19/TTr-UBND 

ngày 19/02/2024. 
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

11 Nghị quyết phân bổ và giao bổ sung dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, 

đơn vị và địa phương. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Tài chính Cá biệt 

Lý do: Nhằm giải quyết nhiệm vụ 

phát sinh đột xuất, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn và đủ điều kiện giao dự toán 

theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo việc quản lý điều hành ngân 

sách trong năm 2024 phục vụ nhu cầu 

chi thường xuyên kịp thời, đúng quy 

định. 

12 Nghị quyết điều chỉnh kinh phí thực hiện 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và 

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 

theo quy định tại Nghị quyết số 111/2021/QH15 

của Quốc hội 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Sở Tài chính Cá biệt 

Lý do: điều chỉnh kinh phí thực hiện 

nội dung thành phần của Chương 

trình MTQG Xây dựng nông thôn 

mới theo Nghị quyết số 

111/2021/QH15. 

13 Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo 

vệ an ninh, trật tự; chế độ, chính sách và mức hỗ 

trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở 

Kỳ họp 

chuyên đề 

tháng 5 

năm 2024 

Công an tỉnh Lý do: - Thực hiện theo Thông báo số 

119/TB-V01 ngày 03/4/2024 của Văn 

phòng Bộ Công an về Kết luận của 

đồng chí Đại tướng Tô Lâm tại Hội 

nghị quán triệt triển khai Luật Lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác 

trọng tâm để triển khai thi hành. - 

UBND tỉnh có Tờ trình số 41/TTr-

UBND ngày 04/5/2024. 
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

Đưa ra khỏi Danh mục Nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024 (04 nghị quyết) 

1 Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 

2024-2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

- UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

tham mưu: Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo.  

QPPL 

- Đăng ký Danh mục tại Số thứ tự thứ 

2 của Danh mục kèm theo Công văn 

số 413/UBND-KTTH ngày 

25/01/2024 và STT thứ 2 của mục II 

Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 

976/KH-UBND ngày 06/3/2024 (Đã 

được Thường trực HĐND tỉnh thống 

nhất tại Công văn số 28/HĐND-VP 

ngày 02/02/2024).  

Lý do đưa ra: 

Nghị quyết quy định mức thu học phí 

từ năm học 2023-2024 và hỗ trợ kinh 

phí cho các cơ sở giáo dục trong năm 

2023 đối với giáo dục mầm non, phổ 

thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận (trình tại kỳ họp HĐND 

tỉnh chuyên đề gần nhất năm 2024) đã 

bao gồm quy định mức thu học phí 

năm học 2024-2025. 

2 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 

25/7/2023 của HĐND tỉnh Quy định khung và 

mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

chuyên đề 

năm 2024 

- UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

tham mưu: Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

QPPL 

- Đăng ký Danh mục tại Số thứ tự thứ 

1 của mục II Phụ lục I kèm theo Kế 

hoạch số 976/KH-UBND ngày 

06/3/2024. 

Lý do đưa ra:  
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

- UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh lại 

tên Nghị quyết tại Công văn 

1517/UBND-VXNV ngày 08/4/2024 

và đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất tại Công văn số 

89/HĐND-VP ngày 15/4/2024.  

- UBND tỉnh có Tờ trình số 31/TTr-

UBND ngày 14/4/2024.  

3 Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 

29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức 

hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

- UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

tham mưu: Sở 

Thông tin và 

Truyền thông.  

QPPL 

- Đăng ký Danh mục tại Số thứ tự thứ 

5 của Danh mục kèm theo Công văn 

số 1493/UBND-KTTH ngày 

07/4/2024. 

Lý do đưa ra:  

- UBND có Công văn số 

1291/UBND-VXNV ngày 25/3/2024 

xin ý kiến bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết 

số 29/2022/NQ-HĐND, đã được 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 

tại Công văn số 67/HĐND-VP ngày 

01/4/2024. 

4 Nghị Quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 

Kỳ họp 

giữa năm 

2024 

- UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

tham mưu: Sở 

Y tế.  

QPPL 

- Đăng ký Danh mục tại Số thứ tự thứ 

6 của Danh mục kèm theo Công văn 

số 413/UBND-KTTH ngày 

25/01/2024 và đã được Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn 
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Stt Tên nghị quyết 
Thời gian 

trình 

Cơ quan  

thực hiện 
Ghi chú 

số 28/HĐND-VP ngày 02/02/2024.  

Lý do đưa ra:  

Theo Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 

05/4/2024 của UBND tỉnh. 
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